
Mã Loại cây ĐVT Số lƣợng Hệ số
Đơn giá 

(đồng)

Thàng tiền 

(đồng)
Căn cứ đơn giá áp dụng lập dự toán

1c2 Cam, Quýt trồng hạt, chưa cho quả cây 5 1 100.000 500.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ch2 Chanh trồng hạt, chưa cho quả  tán rộng < 1m cây 5 1 20.000 100.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1du1 Dừa, mới trồng chưa có thân cây 28 1 85.000 2.380.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ma2 Mận chưa cho quả có chiều cao thân cây < 1m cây 2 1 50.000 100.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1mc2 Mãng cầu (na), chưa cho quả có chiều cao thân cây < 1m cây 6 1 50.000 300.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1mi2 Mít, chưa cho quả có chiều cao thân cây < 1m cây 10 1 50.000 500.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1og31 Ổi ghép, đang cho quả  ĐK gốc<10cm cây 2 1 200.000 400.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1om2 Ô ma , chưa cho quả cây 33 1 30.000 990.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1om31 Ô ma, đang cho quả ĐK gốc<10cm cây 4 1 80.000 320.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ot2 Ổi thường, chưa cho quả cây 17 1 60.000 1.020.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ot31 Ổi thường, đang cho quả ĐK gốc <10cm cây 31 1 150.000 4.650.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ot32 Ổi thường, đang cho quả ĐK gốc >= 10cm cây 41 1 150.000 6.150.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1tl1 Thanh long, mới trồng có chiều cao thân < 50cm cây 522 1 25.000 13.050.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1tl2 Thanh long, chưa cho quả có chiều cao thân>= 50cm cây 720 1 50.000 36.000.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1tl3 Thanh long, đang cho quả cây 28 1 120.000 3.360.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1tr31 Trâm đang cho quả ĐK gốc <10cm cây 3 1 100.000 300.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1x2 Xoài trồng hạt, chưa cho quả cây 8 1 100.000 800.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1xg2 Xoài ghép, chưa cho quả cây 4 1 150.000 600.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2ch Chuối, cây con còn chung trong bụi cây 8 1 8.000 64.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2ch2 Chuối, cây chưa cho buồng cây 135 1 40.000 5.400.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2ch3 Chuối, cây đang cho buồng cây 147 1 100.000 14.700.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2kh2 Dứa, Khóm cây chưa cho quả bụi 51 1 15.000 765.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2kh3 Dứa, Khóm cây đang cho quả bụi 115 1 25.000 2.875.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2l Cây lúa m2 131 1 5.500 720.500 QĐ số 1910/QĐ-UBND ngày 7/6/2021

3da2 Điều trồng hạt, chưa cho quả cao <2m cây 31 1 50.000 1.550.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

3da22 Điều trồng hạt, chưa cho quả cao >=2m cây 21 1 150.000 3.150.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

3da31 Điều trồng hạt, đang cho quả ĐK gốc <10cm cây 3 1 300.000 900.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

3da32 Điều trồng hạt, đang cho quả ĐK gốc >= 10cm cây 33 1 300.000 9.900.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021
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PHỤ LỤC SỐ 01



4ba4 Cây Bàng đường kính gốc từ 7 đến 10cm cây 25 1 25.000 625.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bd2 Bạch đàn đường kính gốc từ 1cm đến 3cm cây 29 1 40.000 1.160.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bd4 Bạch đàn đường kính gốc  từ 7cm đến 10cm cây 844 1 120.000 101.280.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bd5 Bạch đàn đường kính gốc  từ 10cm đến 14cm cây 2381 1 170.000 404.770.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bd61 Bạch đàn đường kính gốc từ 14cm đến 20cm cây 22 1 200.000 4.400.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bd62 Bạch đàn đường kính gốc > 20cm; Số lượng cây: m3 47,44 1 717.300 34.028.712 QĐ số 1910/QĐ-UBND ngày 7/6/2021

4bl1 Cây bời lời, đường kính gốc từ < 1cm cây 62 1 20.000 1.240.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bl2 Cây bời lời, đường kính gốc >=1cm đến <4cm cây 520 1 40.000 20.800.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bl3 Cây bời lời, đường kính gốc >=4cm đến <8cm cây 369 1 50.000 18.450.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bl4 Cây bời lời, đường kính gốc >=8cm đến <12cm cây 26 1 80.000 2.080.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4dl2 Dương liễu đường kính gốc từ 1cm đến 3cm cây 19 1 40.000 760.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4dl3 Dương liễu đường kính gốc  từ 3cm đến 7cm cây 69 1 65.000 4.485.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4dl4 Dương liễu đường kính gốc  từ 7cm đến 10cm cây 224 1 120.000 26.880.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4dl62 Dương liễu, đường kính gốc > 20cm; Số lượng cây: m3 2,7 1 717.300 1.936.710 QĐ số 1910/QĐ-UBND ngày 7/6/2021

4hd1 Cây huỳnh đàn đỏ (cây sưa) mới trồng cây 59 1 60.000 3.540.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4hd2 Cây huỳnh đàn đỏ (cây sưa), có đường kính gốc<3cm cây 60 1 170.000 10.200.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke1 Keo đường kính gốc <1cm cây 1417 1 20.000 28.340.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke2 Keo đường kính gốc từ 1cm đến 3cm cây 2185 1 40.000 87.400.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke3 Keo đường kính gốc  từ 3cm đến 7cm cây 1213 1 65.000 78.845.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke4 Keo đường kính gốc  từ 7cm đến 10cm cây 2412 1 120.000 289.440.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke5 Keo đường kính gốc  từ 10cm đến 14cm cây 2739 1 170.000 465.630.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke61 Keo đường kính gốc từ 14cm đến 20cm cây 405 1 200.000 81.000.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke62 Keo đường kính gốc >20cm; Số lượng cây: m3 103,25 1 717.300 74.061.225 QĐ số 1910/QĐ-UBND ngày 7/6/2021

4ta3

Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính gốc từ 3 

đến 7cm cây 30 1 15.000 450.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ta4

Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính gốc từ 7 

đến 10cm cây 12 1 25.000 300.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ta5

Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính gốc từ 10 

đến 30cm cây 127 1 50.000 6.350.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ta6

Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính gốc từ 30 

đến 50cm cây 2 1 100.000 200.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ta7

Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính 

gốc>=50cm cây 1 1 150.000 150.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4xc2 Cây xà cừ đường kính gốc >=2cm đến <4cm cây 7 1 120.000 840.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

TỔNG CỘNG 1.861.186.147
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